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ĐỖ VĂN CHIẾN*

Tóm tắt: Trong quá trình hình thành và phát triển, Ban Công tác Mặt trận đã tham
gia, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng,
củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, hiệu quả trong hoạt
động của Ban Công tác Mặt trận vẫn còn một số hạn chế nhất định. Do đó, trong thời
gian tới, hệ thống chính trị các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp
nhằm nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận.

Summary: Throughout its formation and development, the Front Work Committee
has effectively participated in and carried out significant local tasks, contributing to
the construction, consolidation, and promotion of the great national unity bloc.
However, there are still certain limitations in the effectiveness of the Front Work
Committee's activities. Therefore, in the coming time, the political system at all levels
will continue to implement synchronized and effective solutions to enhance the role and
quality of the Front Work Committee's activities.
Từ khóa: Ban Công tác Mặt trận; truyền thống; đoàn kết; đồng thuận; phát huy dân chủ; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: The Front Work Committee; tradition; unity; consensus; promoting democracy; the People; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 28/6/2024; Sửa chữa: 3/7/2024; Duyệt đăng: 5/7/2024.

* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy truy�n th�ng đoàn k�t, đ�ng thu�n
c�a các t	ng l
p nhân dân thông qua vai trò
c�a Ban Công tác M�t tr�n
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Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

ẢNH: PV
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Chú thích:
1. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của

Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân; chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; phản ánh
ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; động viên Nhân dân
giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp thực hiện pháp luật về dân
chủ ở cơ sở và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư

2. Như: kế hoạch phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng, xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn an ninh,
trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương; xây dựng, giữ vững
và phát huy danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Gia đình văn hóa”; phòng, chống tệ nạn xã
hội và xóa bỏ hủ tục; xây dựng và thực hiện quy chế, hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; tham gia các cuộc vận động ở địa
phương; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố,
thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

3. Các phong trào, cuộc vận động tiêu biểu như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam phát động; cuộc vận động “Lao động sáng tạo”, “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
phát động; cuộc vận động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng
gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động...

4. Như:  “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Khu
dân cư lành mạnh không có tệ nạn xã hội và tội phạm”,  “Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu”, “Sạch làng, đẹp ruộng”, “Thắp sáng làng
quê”, “Đường có hoa, nhà có số”, mô hình “Quỹ tiết kiệm xây dựng nông thôn mới” và các mô hình liên kết hộ gia đình, như “Tổ liên
gia”, “Tổ tự quản”, “Tổ hoà giải”, “Gia đình, dòng họ không có người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội”, “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ phụ nữ
thu gom, phân loại rác thải” mô hình “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, mô hình “Hũ gạo vì người nghèo”.

5. Đề án xây dựng mô hình tự quản ở các khu dân cư của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020.



9TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 251 (7/2024)

HÀ THỊ KHIẾT*

Tóm tắt: Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan
đến vấn đề đất đai cho đồng bào thiểu số, tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu
đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án định
canh, định cư. Để triển khai thực hiện hiệu quả chính sách; các bộ, ngành, địa phương
có liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định các nội dung được giao
và thực thi nhiều chương trình, giải pháp tích cực, có hiệu quả nhằm giải quyết vấn
đề đất ở, đất sản xuất, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có nhà ở, đất canh tác, có việc
làm ổn định, góp phần xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số.

Summary: Our Party and State have issued numerous directives and policies related
to land issues for ethnic minorities, focusing on fundamentally addressing the shortage
of productive land, residential land, housing, drinking water, and accelerating the
completion of settled agriculture and fixed residence. To effectively implement the
policies, relevant ministries, sectors, and localities have issued guiding documents,
stipulated the assigned contents, and implemented many positive and effective
programs and solutions to address residential and productive land issues, helping
ethnic minorities have housing, agricultural land, stable employment, and contributing
to poverty alleviation in ethnic minority areas.
Từ khóa: Đất ở, đất sản xuất; đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách dân tộc; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: Residential land; productive land; ethnic minorities; ethnic policies; great national unity; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 25/6/2024; Sửa chữa: 28/6/2024; Duyệt đăng: 3/7/2024.

* Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Th�c hin chính sách b�o đ�m 
đ�t �, đ�t s�n xu�t cho đ�ng bào
dân t�c thi�u s�
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Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối
hợp tổ chức Lễ tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024 với chủ đề “Điểm tựa của bản làng”.

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Gồm các dân tộc: Tày, Thái, Mường, Khmer, Nùng và Mông.
2. Gồm các dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số
85/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2015.
Trên cơ sở tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện Luật Bầu cử nhiều kỳ, nhất là Luật Bầu
cử năm 2015, tổng kết 2 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 theo Luật Bầu cử năm 2015,
cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử năm 2015.

Summary: The Law on the Election of National Assembly deputies and People's Council
deputies No. 85/2015/QH13, dated June 25, 2015, took effect on September 1, 2015.
Based on the organization and supervision of the implementation of the Law on Election
over several terms, especially the 2015 Law on Election, and summarizing the two
elections of the 14th and 15th National Assembly deputies and People's Council deputies
at all levels for the 2016-2021 and 2021-2026 terms according to the 2015 Law on
Election, it is necessary to amend and supplement the 2015 Law on Election.
Từ khóa: Luật Bầu cử năm 2015; đại biểu Quốc hội; đại biểu Hội đồng nhân dân; sửa đổi, bổ sung; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The 2015 Law on Election; National Assembly deputies; People's Council deputies; amendment, supplementation;
the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 28/6/2024; Sửa chữa: 3/7/2024; Duyệt đăng: 5/7/2024.

Những thành công của các cuộc bầu cử

* Tiến sĩ, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

C	n s
m s�a đ�i, b� sung Lu�t B	u c�
đ�i bi�u Qu�c h�i và đ�i bi�u H�i đ�ng
nhân dân n�m 2015
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Những vấn đề đặt ra
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Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. 
ẢNH: QUANG VINH
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Một số đề xuất và kiến nghị



17TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 251 (7/2024)



Chú thích:
1. Trung ương giới thiệu 13 người về ứng cử tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một phương
thức kiểm soát quyền lực nhà nước thuộc cơ chế Nhân dân trực tiếp kiểm soát quyền
lực nhà nước đã được Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
quy định. Tại Nghị quyết 27 NQ/TW ngày 9/11/2022 kỳ họp thứ 6 khóa XIII của Ban
Chấp hành Trung ương nhấn mạnh phải: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế để
nhân dân trực tiếp kiểm soát quyền lực nhà nước”.

Summary: The social supervision and criticism of the Vietnam Fatherland Front is a
method of state power control under the mechanism of People's direct control of state
power, as stipulated in the 2013 Constitution and the 2015 Law on the Vietnam
Fatherland Front. Resolution 27-NQ/TW dated November 9, 2022, from the 6th session
of the 13th Central Committee, emphasized the need to "continue building and
perfecting mechanisms for the People to directly control state power."
Từ khóa: Giám sát, phản biện xã hội; kiểm soát quyền lực nhà nước; Nghị quyết 27 NQ/TW; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social supervision and criticism; control state power; Resolution 27 NQ/TW; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/6/2024; Sửa chữa: 25/6/2024; Duyệt đăng: 28/6/2024.

* Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

C� ch� chính tr� - pháp lý nâng cao trách nhim 
c�a c� quan nhà n�
c trong ti�p thu, gi�i trình, 
gi�i quy�t và ph�n h�i ki�n ngh� sau giám sát 
và ph�n bin xã h�i c�a M�t tr�n T� qu�c Vit Nam
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Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo Báo cáo của Chính phủ tổng kết pháp luật về thực hiện dân chủ trực tiếp; đề
xuất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ trực
tiếp, tháng 6/2024. 

ẢNH: THU TRANG
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NGUYỄN NHƯ QUỲNH*

Tóm tắt: Xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội
nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền
kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia là mục tiêu
quan trọng của Chiến lược Tài chính đến năm 2030. Việc đảm bảo an ninh tài chính
có ý nghĩa quan trọng, là một trong những điều kiện tiên quyết để phát triển kinh
tế an toàn, ổn định và bền vững trong trung và dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh Việt
Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới và tham gia các hiệp định
thương mại tự do thế hệ mới.

Summary: Building a sustainable, modern, and integrated national financial system
that promotes growth, enhances the resilience of the economy, and ensures
macroeconomic stability and national financial security is a key objective of the
Financial Strategy to 2030. Ensuring financial security is of great importance and is
one of the prerequisites for safe, stable, and sustainable economic development in
the medium and long term, especially in the context of Vietnam's deeper integration
into the global economy and participation in new generation free trade agreements.
Từ khóa: Kinh tế; tài chính; hội nhập; an toàn, bền vững; ổn định kinh tế vĩ mô; Việt Nam.
Keywords: Economy; finance; integration; safe and sustainable; macroeconomic stability; Vietnam.
Nhận bài: 12/6/2024; Sửa chữa: 18/6/2024; Duyệt đăng: 25/6/2024.

Kết quả đạt được trong bảo đảm an toàn,
bền vững nền tài chính quốc gia giai đoạn
vừa qua

Đảm bảo an toàn, bền vững tài chính công

* Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính.

Gi�i pháp b�o đ�m n�n tài chính qu�c gia
an toàn, b�n v�ng, góp ph	n �n đ�nh kinh t�
v� mô trong b�i c�nh hin nay
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Đảm bảo an toàn, an ninh thị trường tài
chính, thị trường chứng khoán

Nhận diện rủi ro, thách thức trong đảm bảo
an toàn, bền vững nền tài chính quốc gia



Giải pháp đảm bảo an toàn, bền vững tài
chính quốc gia góp phần ổn định kinh tế
vĩ mô trong bối cảnh hiện nay

24 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 251 (7/2024)



25TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 251 (7/2024)



Chú thích:
1. Theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh

tế - xã hội, Quốc hội cho phép tăng bội chi ngân sách nhà nước trong 2 năm (2022 và 2023) bình quân 1%-1,2% GDP/năm (tối đa
240 nghìn tỷ đồng), trong đó năm 2022 tăng 1,1% GDP (tối đa 102,8 nghìn tỷ đồng).

2. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 5,94 triệu tỷ đồng, Tổng giá trị niêm yết của trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đạt
2,03 triệu tỷ đồng.
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PHẠM THỊ KIM CÚC*

Tóm tắt: Bước vào thời kỳ phát triển mới, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới đất nước,
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác Mặt trận nói chung, hoạt động giám
sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng cần có sự đổi mới nội
dung, phương thức cho phù hợp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, trong
đó hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên cần được quan tâm, chú trọng. Hoạt động
giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc tu dưỡng, rèn
luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng có hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu của
công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Summary: In this new developmental phase, amid the ongoing national reforms
and the building of a clean and strong Party and political system, along with the
establishment and perfection of a socialist rule-of-law state, the overall activities of
the Vietnam Fatherland Front, particularly its social supervisory and criticism
functions, require renewed content and methods that are suitable and continually
enhance quality and effectiveness, with particular attention and emphasis on
supervising officials and Party members. Specifically, the supervision over leaders,
key officials, cadres, and party members regarding ethics and lifestyle has shown
positive changes, increasingly achieving more effective results, meeting the demands
of Party construction and the establishment of a strong, clean political system.
Từ khóa: Giám sát; người đứng đầu; cán bộ; đảng viên; đạo đức; rèn luyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision; leaders; cadres; Party members; ethics; training; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/6/2024; Sửa chữa: 25/6/2024; Duyệt đăng: 3/7/2024.

* Thạc sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận.

Vai trò giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c 
Vit Nam đ�i v
i vic tu d��ng, rèn luyn 
đ�o đ�c, l�i s�ng c�a ng��i đ�ng đ	u, cán b�
ch� ch�t và cán b�, đ�ng viên
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Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối
với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối
sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt
và cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp thiết
đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính trị hiện nay
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Cơ sở chính trị về vai trò giám sát của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc 
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống 
của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và
cán bộ, đảng viên



29TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 251 (7/2024)



30 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 251 (7/2024)

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học
cấp Bộ "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo
đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên", tháng 6/2024. 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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Cơ sở pháp lý về vai trò giám sát của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc
việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống
của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và
cán bộ, đảng viên



Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tr.180.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, H.2021, tr.184.
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LÊ BÁ TRÌNH*

Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị
nước ta; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tổ chức, bộ máy của Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp bao gồm cả cơ quan chuyên trách và các tổ chức không
chuyên trách, lực lượng cộng tác viên. Trong đó, tổ chức tư vấn của Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp (Hội đồng tư vấn ở cấp trung ương và cấp tỉnh; Ban tư
vấn ở cấp huyện và Tổ tư vấn ở cấp xã) là một bộ phận rất quan trọng, góp phần
để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm
của mình đối với Nhân dân và hệ thống chính trị nước ta.

Summary: The Vietnam Fatherland Front is an integral part of our country's
political system, serving as the political foundation of the People's government and
representing and safeguarding the legitimate rights and interests of the People. The
organizational structure of the Vietnam Fatherland Front Committees at all levels
includes both specialized agencies and non-specialized advisory organizations, as
well as collaborating forces. Among these, the advisory organizations of the Vietnam
Fatherland Front committees at various levels (Advisory Council at central and
provincial levels; Advisory Board at district level; Advisory Team at commune level)
are crucial components contributing to the effective fulfillment of their roles and
responsibilities towards the People and our country's political system.
Từ khóa: Tổ chức và hoạt động; tổ chức tư vấn; Hội đồng tư vấn; thông tin; ý kiến; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Organization and activities; consulting organization; Advisory Council; information; opinion; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 25/6/2024; Sửa chữa: 28/6/2024; Duyệt đăng: 5/7/2024.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nh�ng v�n đ� đ�t ra đ�i v
i t� ch�c và ho�t đ�ng
c�a các t� ch�c t� v�n thu�c �y ban M�t tr�n 
T� qu�c Vit Nam các c�p
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mục tiêu vừa bảo đảm sự phù hợp với chính sách, pháp
luật hiện hành; vừa bảo đảm quyền và lợi ích chính
đáng, hợp pháp của người dân - một yếu tố rất quan
trọng làm cơ sở của việc xây dựng sự đồng thuận xã hội.
Do đó tiếng nói, kết quả làm việc của các tổ chức tư vấn
chưa đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống, đặc biệt là
nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn
đến hiệu quả hoạt động và tính thiết thực của các tổ
chức tư vấn trong đời sống xã hội chưa cao, nhất là góp
phần giải quyết những vấn đề nóng bỏng trong đời sống
xã hội liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp
pháp của Nhân dân. Mặt khác, việc xác định địa vị pháp
lý của các tổ chức tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp là thể chế hoá chủ trương của Đảng
được quy định tại Quyết định số 120-QĐ/TW ngày
6/9/2023 của Bộ Chính trị Quyết định về chức năng,
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Do đó, cần bổ sung vào Luật Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam về Tổ chức tư vấn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp để xác lập địa vị pháp lý của tổ chức này
trong đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Điều 12 Điều
lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng các tổ chức tư
vấn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được
quyền yêu cầu các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà
nước cùng cấp cung cấp thông tin, trả lời kiến nghị việc
giải quyết những vấn đề cấp bách, nóng bỏng trong đời
sống Nhân dân để phục vụ nhiệm vụ tư vấn cho công tác
giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cùng cấp.

2. Hướng dẫn số 94/HD-MTTW-BTT ngày 30/11/2017
của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn,
Ban tư vấn, cộng tác viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, ghi rõ: “Đối với cấp
xã: Tùy vào yêu cầu của địa phương nhưng không nhất
thiết phải thành lập Ban tư vấn cấp xã, nếu có hoạt động
tư vấn ở cấp xã thì có thể sử dụng các vị Ủy viên Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đội ngũ cộng tác viên”.
Trong khi đó, mục h, Điều 26 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam quy định: “Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cấp xã hướng dẫn hoạt động của các tổ
chức tư vấn, cộng tác viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cùng cấp”. 

Hiện nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã
thì thành lập Ban tư vấn (cùng tên gọi với tổ chức tư
vấn ở cấp hyện); có Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cấp xã không thành lập tổ chức tư vấn. Trong tình hình
tổ chức bộ máy chuyên trách công tác Mặt trận ở cấp xã
hầu như không có (chỉ có 1 đồng chí Chủ tịch Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là hoạt động chuyên

trách, còn lại Phó Chủ tịch là bán chuyên trách và Uỷ
viên Thường trực là không chuyên trách) nên tổ chức tư
vấn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có vai
trò rất quan trọng trong việc tham mưu, tư vấn về hoạt
động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Để
giải quyết vấn đề này, Ban Thường trực Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần hướng dẫn việc xây
dựng về tổ chức và hoạt động của tổ chức tư vấn Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã một cách cụ thể (bao
gồm chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, nhân
sự về tổ chức và chính sách, điều kiện bảo đảm hoạt
động), giúp cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã
hoạt động có hiệu quả.

3. Nội dung, nhiệm vụ của các Hội đồng tư vấn của Uỷ
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nghiên cứu,
tư vấn, đề xuất ý kiến và tham gia phản biện xã hội
những dự thảo văn bản của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực của Hội đồng.
Nghiên cứu, tư vấn, đề xuất ý kiến và tham gia giám sát
những nội dung về quá trình quán triệt, triển khai, thực
hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước liên quan đến lĩnh vực của Hội đồng khi được
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam mời tham gia. Nghiên cứu, tư vấn đề xuất ý kiến về
các nội dung, phương thức hoạt động và chương trình
hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019
- 2024. Số lượng thành viên mỗi Hội đồng tư vấn của Uỷ
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 15 đến 25
vị, bao gồm: Chủ nhiệm; từ 2 - 4 Phó Chủ nhiệm; 1 Ủy
viên Thường trực và các Ủy viên1.

Nội dung, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn
cấp tỉnh, huyện và cấp xã: Nghiên cứu các chính sách,
pháp luật, chương trình, đề án được Đảng, Nhà nước, Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy
Đảng, chính quyền địa phương gửi xin ý kiến góp ý
chuẩn bị ban hành hoặc đã và đang thực hiện có liên
quan đến quốc kế, dân sinh mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
các cấp tỉnh, huyện, xã cần đề xuất xem xét, kiến nghị
nhằm bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn
cuộc sống. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung
có liên quan đến nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
do Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam quy định, nhằm đưa hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng có kết quả, góp phần
nâng cao vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nghiên cứu, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng
lớp nhân dân trên địa bàn huyện, xã để tham mưu cho
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp kịp
thời xử lý, giải quyết2. 

Như vậy, cùng với nội dung, nhiệm vụ như của Hội
đồng tư vấn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ

T I Ế N  T Ớ I  Đ Ạ I  H Ộ I  L Ầ N  T H Ứ  X  M Ặ T  T R Ậ N  T Ổ  Q U Ố C  V I Ệ T  N A M
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quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã còn thực hiện nhiều
nội dung, nhiệm vụ tư vấn của địa phương cùng cấp. Điều
này là cần thiết phải thực hiện nhưng rõ ràng theo chiều
càng xuống mỗi cấp thì càng tăng thêm nội dung, nhiệm
vụ cho những tổ chức này. Nội dung, nhiệm vụ thì tăng
như vậy nhưng số lượng thành viên của các Hội đồng tư
vấn cấp tỉnh chỉ 10 người; Ban tư vấn cấp huyện, xã chỉ
có từ 5 đến 7 người. Đây là sự bất cập giữa yêu cầu, nhiệm
vụ, điều kiện làm việc với tổ chức, bộ máy và nguồn lực
con người cần phải giải quyết.

4. Vấn đề đòi hỏi sự am hiểu về tổ chức và hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với mỗi thành viên
trong các tổ chức tư vấn. Hướng dẫn số 94/HD-MTTW-
BTT ngày 30/11/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi rõ tiêu chuẩn
để chọn lựa thành viên tham gia các tổ chức tư vấn là:
“Là các chuyên gia, người làm công tác lãnh đạo, quản
lý có trình độ, kinh nghiệm trên các lĩnh vực chuyên
môn mà Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn đảm nhận. Có bản
lĩnh chính trị vững vàng, có tâm huyết với hoạt động,
công tác Mặt trận; có khả năng phân tích, tổng hợp, có
chính kiến. Có đủ sức khoẻ và điều kiện tham gia hoạt
động của Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn”. Tuy nhiên trên
thực tế, công tác của Mặt trận không chỉ đơn thuần là
chuyên môn, chuyên gia một lĩnh vực cụ thể hay kinh
qua công tác lãnh đạo, nên cùng với tiêu chuẩn có bản
lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với công tác Mặt
trận... thì thành viên của tổ chức tư vấn phải nắm vững
về tổ chức, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị mới góp
phần to lớn vào chất lượng, hiệu quả của công tác tham
mưu, tư vấn của tổ chức tư vấn cho Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cùng cấp.

Một vấn đề nữa là việc xác định yêu cầu, tiêu chí trong
quá trình tìm hiểu, lựa chọn người tham gia làm thành
viên của tổ chức tư vấn. Tiêu chí của thành viên trong tổ
chức tư vấn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi
cấp có sự khác biệt với tiêu chí của thành viên tham gia
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp đó. Tiêu chí thành
viên tham gia Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi cấp
là: Tính tiêu biểu; Tính đại diện và Tính thiết thực. Còn
thành viên tham gia tổ chức tư vấn phải đặt nặng tiêu chí
thiết thực, tức là ngoài chuyên môn, nghiệp vụ chuyên
ngành họ còn phải bám sát đặc điểm về vai trò, chức
năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thì ý kiến tham mưu, tư vấn mới sát với vai
trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp
của Nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Vấn đề về bảo đảm chế độ, chính sách, điều kiện
làm việc của các tổ chức tư vấn và thành viên tham gia
các tổ chức tư vấn. Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày
30/3/2018 của Bộ Tài chính về Quy định về lập dự toán,
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt

động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp huyện, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm
của Nhà nước đối với công tác Mặt trận. Tuy nhiên, Thông
tư này mới dừng lại ở việc bảo đảm kinh phí cho việc thực
hiện nhiệm vụ của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn và
phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh trong cơ cấu điều
hành hoạt động của các Hội đồng tư vấn cấp Trung ương
và cấp tỉnh, Ban tư vấn cấp huyện; chưa bảo đảm kinh phí
hoạt động của tổ chức tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cấp xã, cũng như phụ cấp trách nhiệm cho
các thành viên tham gia Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn các
cấp. Đồng thời, với quy định “Mức chi hội nghị, hội thảo,
công tác phí (của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn): Thực hiện
theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày
28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí,
chế độ chi hội nghị”3 là không phù hợp với tính chất đặc
thù của tổ chức tư vấn. Vì Thông tư số 40/2017/TT-BTC
ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính được áp dụng cho các
đơn vị, tổ chức hoạt động hành chính của hệ thống chính
trị (cán bộ được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, việc
chi tham gia hội họp là bồi dưỡng thêm). Còn tổ chức tư
vấn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là tổ
chức không chuyên trách, thành viên của các tổ chức tư
vấn không phải là cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà
nước mà họ làm việc với tinh thần tự nguyện, cống hiến
cho công tác Mặt trận nên không thể áp dụng chế độ công
tác phí, hội họp như các đơn vị hành chính, cán bộ
chuyên trách mà phải có cơ chế đặc thù cho phù hợp.

Một vấn đề nữa là điều kiện hoạt động của các tổ chức
tư vấn. Muốn việc tham mưu, tư vấn của các tổ chức tư
vấn cho Ban Thường trực và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp có chất lượng, hiệu quả thì thành viên và tổ
chức tư vấn phải nghiên cứu, khảo sát thực tế những vấn
đề đang xảy ra trong Nhân dân so với quy định của chính
sách, pháp luật; phải tổ chức các hoạt động tiếp xúc, trao
đổi, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân liên quan
đến vấn đề tư vấn; phải tổ chức hội thảo, trao đổi, làm
việc với các cơ quan chức năng liên quan... 

6. Vấn đề cơ chế cần đồng bộ và kịp thời trong việc xử
lý thông tin, ý kiến của tổ chức tư vấn cho Ban Thường
trực, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp với các
cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị.

Theo quy chế và phương thức phối hợp hoạt động giữa
các tổ chức tư vấn và các cơ quan của Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cùng cấp, khi có ý kiến tham mưu, tư vấn
của các Hội đồng tư vấn cấp Trung ương gửi đến Ban
Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam; của tổ chức vấn cấp tỉnh hoặc cấp
huyện gửi đến Ban Thường trực, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp tỉnh, huyện thì các Ban Thường trực, Đoàn
Chủ tịch hoặc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ X MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
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Chú thích:
1. Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (kèm theo

Quyết định số 280/QĐ-MTTW-BTT ngày 14/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).
2. Hướng dẫn số 94 /HD- MTTW-BTT, ngày 30/11/2017 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã, ngày 30/11/2027 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3. Thông tư số 35/2018/TT-BTC, ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh

phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

4,5. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Báo cáo tổng kết công tác của các Hội đồng tư vấn Uỷ ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Số 466/BC-MTTW-BTT, Hà Nội ngày 3/3/2022.
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TRẦN THỊ XUÂN LAN*

Tóm tắt: Trong thời gian qua, hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã
được triển khai thực hiện khá đồng bộ ở địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực
hiện vẫn bộc lộ không ít những khó khăn, hạn chế, hiệu quả hoạt động thực tế của các
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chưa cao. Để phát huy hơn nữa vai trò giám sát
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
nói riêng cần phải có đánh giá tổng thể về thực trạng và nghiên cứu chuyên sâu để tìm
ra các giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn tại các địa phương.

Summary: Recently, the activities of the Community Investment Monitoring Board have
been implemented quite consistently at the local level. However, challenges and
limitations have surfaced during the implementation, affecting the practical effectiveness
of these boards. To further enhance the monitoring role of the Vietnam Fatherland Front
in general, and the Community Investment Monitoring Boards in particular, a
comprehensive assessment of the current situation and in-depth research are necessary
to identify feasible solutions that are practical and suitable for local contexts.
Từ khóa: Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tổ chức và hoạt động; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Keywords: The Community Investment Monitoring Board; organization and activities; anti-corruption and negative
phenomena; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/6/2024; Sửa chữa: 25/6/2024; Duyệt đăng: 28/6/2024.

Hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng
đồng đạt được những kết quả nhất định

* Thạc sĩ, Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đi�u kin, yêu c	u b�o đ�m cho t� ch�c
và ho�t đ�ng c�a Ban Giám sát đ	u t� c�a
c�ng đ�ng trong giai đo�n hin nay
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Những yêu cầu đặt ra để nâng cao chất
lượng hoạt động của Ban Giám sát đầu tư
của cộng đồng 
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 6, tr. 232.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr. 96 -97.
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DƯƠNG MẠNH HÙNG*

Tóm tắt: Tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những nội dung chiến lược được các thế
lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật
tự, an toàn xã hội. Trong những năm qua, hệ thống chính trị các cấp từ Trung ương
đến cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, công tác tuyên truyền,
vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể và sự tích cực tham gia của
chức sắc, tín đồ tôn giáo, đã từng bước đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của
các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà
nước trên các lĩnh vực.

Summary: Belief and religion are among the strategic areas that hostile and
reactionary forces thoroughly exploit to destabilize political security, social order, and
public safety. Over the years, the political system at all levels, from the central to the
grassroots, under the leadership of the Party, the management of the State, the
propaganda and mobilization efforts of the Vietnam Fatherland Front and mass
organizations, and the active participation of religious dignitaries and followers, has
gradually fought and defeated the schemes and tricks of hostile forces exploiting issues
of belief and religion to oppose the Party and the State in various fields.
Từ khóa: Tín ngưỡng; tôn giáo; nhận diện; ngăn chặn; các thế lực thù địch; hội nhập quốc tế; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Belief; religion; identified; prevent; hostile forces; international integration; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 25/6/2024; Sửa chữa: 28/6/2024; Duyệt đăng: 3/7/2024.

* Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nh�n din, ng�n ch�n âm m�u c�a các th� l�c thù đ�ch
l!i d"ng chính sách t� do tín ng��ng, tôn giáo ch�ng phá
cách m�ng n�
c ta trong th�i k# h�i nh�p qu�c t�
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NGUYỄN THỊ PHƯỢNG*

Tóm tắt: Một trong những mục tiêu mà các thế lực thù địch, phản động thường
xuyên lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta đó là vấn đề dân tộc, trong đó có
mối quan hệ giữa người Kinh với các tộc người thiểu số, gây ra những bất ổn về
chính trị - xã hội. Do vậy, đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch và
đưa ra các giải pháp nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam là
thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Summary: One of the main targets that hostile and reactionary forces frequently
exploit to sabotage our Party and State is the ethnic issues, particularly the
relationship between the Kinh majority and ethnic minorities, causing political and
social unrest. Therefore, combating the schemes of hostile forces and proposing
solutions to strengthen the great national unity bloc in Vietnam is crucial in the
current context.
Từ khóa: Dân tộc; đấu tranh; các thế lực thù địch; dân tộc thiểu số; Việt Nam.
Keywords: Ethnicity; fight; hostile forces; ethnic minorities; Vietnam.
Nhận bài: 12/6/2024; Sửa chữa: 18/6/2024; Duyệt đăng: 25/6/2024.

Khái quát về mối quan hệ giữa người
Kinh với các tộc người thiểu số

* Thạc sĩ, Học viện Chính trị khu vực I.

Đ�u tranh v
i âm m�u c�a các th� l�c
thù đ�ch l!i d"ng v�n đ� dân t�c 
� Vit Nam hin nay
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Âm mưu của các thế lực thù địch nhằm
chia rẽ mối quan hệ giữa người Kinh với
các tộc người thiểu số ở Việt Nam

Giải pháp tăng cường mối quan hệ tốt
đẹp giữa người Kinh với các tộc người
thiểu số trong khối đại đoàn kết toàn dân
tộc ở Việt Nam hiện nay
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Chú thích:
1,2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Giáo trình lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội,

2021, tr. 81, 94.

Tài liệu tham khảo
1. Đặng Nghiêm Vạn: Cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.
2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Giáo trình lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam”, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2021.
3. Nguyễn Cúc, Đoàn Minh Huấn: Hình thái cư trú xen kẽ giữa các tộc người và tác động của nó đối với quan hệ tộc người ở Việt Nam,

Tạp chí Dân tộc học, số 2/2008.
4. Nguyễn Văn Minh: Một số vấn đề về quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay, bài đăng Tạp chí Dân tộc học số 2/2019.
5. Phan Hữu Dật (Chủ biên): Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách liên quan đến mối quan hệ dân tộc hiện nay, Nxb.Chính trị quốc

gia Sự thật, H.2011. 
6. Trương Minh Dục: Kinh nghiệm đấu tranh với thủ đoạn lợi dụng quan hệ dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch ở Tây Nguyên,

Tạp chí Lịch sử Đảng 6/2022.
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ĐINH CÔNG TUYẾN*

Tóm tắt: Ở Việt Nam, chính sách dân tộc là những quyết sách của Đảng, Nhà nước
tác động trực tiếp đến các dân tộc và quan hệ dân tộc để phát triển kinh tế, chính trị,
văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp
nhau cùng phát triển giữa các vùng và các dân tộc. Điều này thể hiện bản chất ưu việt
của chế độ xã hội chủ nghĩa, tình cảm, trách nhiệm của cả nước đối với những đóng
góp của đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Summary: In Vietnam, ethnic policies represent the decisions of the Party and State
that directly impact ethnic groups and ethnic relations, aimed at developing economic,
political, socio-cultural aspects, protecting ecological environments, ensuring national
defense and security in areas inhabited by ethnic minorities. These policies aim for
equality, solidarity, mutual respect, and mutual development among regions and ethnic
groups. This demonstrates the superiority of the socialist regime, as well as the nation's
sentiment and responsibility towards the contributions of ethnic compatriots in the
cause of building and defending the Fatherland.
Từ khóa: Chính sách dân tộc; phê phán; luận điệu xuyên tạc; quan hệ dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Ethnic policies; criticism; distorted arguments; ethnic relations; Vietnam.
Nhận bài: 18/6/2024; Sửa chữa: 25/6/2024; Duyệt đăng: 28/6/2024.

* Thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phê phán các lu�n điu xuyên t�c
v� chính sách dân t�c � Vit Nam
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Chú thích:
1. Chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, Nxb. Văn hoá dân tộc, H. 2000, tr.127.
2. Xem Báo cáo số 850/BC-UBDT ngày 29/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc

hội khóa XV.
3,4. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/821701/chinh-sach-dan-toc-cua-viet-nam-qua-35-nam-

doi-moi.aspx
5. https://dangcongsan.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dtts- n/chinh-sach-va-cuoc-

song/doi-moi-cong-tac-xay-dung-to-chuc-thuc-hien-chinh-sach-dan-toc-625256.html
6. http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/982524/27-bi-thu-tinh-thanh-uy-khong-phai-nguoi-dia-phuong
7. Báo cáo 732/BC-UBDT ngày 10/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về tổng kết chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016.
4. Ban chấp hành Trung ương (Khóa IX), Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác

dân tộc trong tình hình mới, Hà Nội, 2003.
5. Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII), Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số

24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Hà Nội, 2019.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.
7. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016.
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TRẦN QUỐC DÂN*

Tóm tắt: Chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là chính sách đặc
biệt quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta, thể hiện sự
quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến to lớn
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, dưới
sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,
trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm nòng cốt, việc thực hiện chính sách ưu đãi
đối với người có công với cách mạng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong tình
hình mới đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò trong thực
hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công.

Summary: The policy of preferential treatment for revolutionary contributors is a
particularly important policy within our social welfare system, demonstrating the Party
and State's care for those who have made significant sacrifices and contributions in
the cause of national liberation, construction, and defense of the Fatherland. Under
the leadership of the Party, the administration of the State, and the involvement of the
entire political system, with the Vietnam Fatherland Front at its core, the
implementation of policies favoring revolutionary contributors has achieved significant
results. In the current context, the Vietnam Fatherland Front needs to further promote
its role in implementing preferential policies for revolutionary contributors.
Từ khóa: Thương binh, liệt sĩ; gia đình có công với cách mạng; chính sách ưu đãi; ghi nhận; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Veterans, martyrs; revolutionary contributors; preferential policies; achievements; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 28/6/2024; Sửa chữa: 3/7/2024; Duyệt đăng: 5/7/2024.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân
dân đối với người có công với cách mạng

* Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

M�t tr�n T� qu�c Vit Nam v
i vic 
th�c hin chính sách �u đãi ng��i có công
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Thực hiện chính sách ưu đãi người có công
với cách mạng trong thời gian qua
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc thực hiện
chính sách người có công với cách mạng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gặp mặt
Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 -
27/7/2024). 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, tr. 204. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr. 616. 
3,8,9,10,11,12. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng: Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023, tr.49-54.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, Phần I (Đại hội VI,

VII, VIII, IX), tr.279.
5,6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, Phần II (Đại hội X,

XI, XII), tr.430, 678.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I,

tr.148-149.
13. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật,

Hà Nội, 2023, tr.74.
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NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA*, NGUYỄN VĂN QUÝ**, NGUYỄN THỊ HÒA***

Tóm tắt: Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, văn hóa có vai trò hết sức
quan trọng, là nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội. Hiện nay, trong xu
thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, trách nhiệm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của
thanh niên ngày càng trở nên quan trọng, mà đại diện là Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh - tổ chức tiên tiến của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam
và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.

Summary: In the cause of building and protecting the Fatherland, culture plays a crucial
role as the spiritual foundation and driving force for social development. Currently, in the
trend of globalization, international integration, and the strong development of the Fourth
Industrial Revolution, the responsibility to preserve and promote traditional culture
among youth is increasingly crucial. Representing this effort is the Ho Chi Minh
Communist Youth Union - the advanced organization of Vietnamese youth, founded by
the Communist Party of Vietnam and President Ho Chi Minh.
Từ khóa: Văn hóa; truyền thống; bảo tồn; chuyển đổi số; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Keywords: Culture; traditional; preserve; digital transformation; Ho Chi Minh Communist Youth Union.
Nhận bài: 12/6/2024; Sửa chữa: 18/6/2024; Duyệt đăng: 25/6/2024.

Quan điểm nâng cao nhận thức về văn
hóa truyền thống cho thanh niên trong
bối cảnh chuyển đổi số

* Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Thanh niên.
** Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Thanh niên.
*** CN. Viện Nghiên cứu Thanh niên.

Quan đi�m và gi�i pháp nâng cao vai trò
c�a Đoàn Thanh niên C�ng s�n H� Chí Minh
v� b�o t�n, phát huy v�n hóa truy�n th�ng
trong b�i c�nh chuy�n đ�i s�
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Quan điểm thúc đẩy thanh niên tham gia
bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống
trong bối cảnh chuyển đổi số
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Giải pháp nâng cao vai trò của Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về bảo
tồn, phát huy văn hóa truyền thống trong
bối cảnh chuyển đổi số



Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây dựng và phát

triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, số 03-NQ/TW, ngày 16/7/1998.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.
4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2022), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2022 - 2027), Nxb. Thanh niên.
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PHẠM THỊ HÂN*

Tóm tắt: Trong những năm qua, thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày
12/12/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày
26/10/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát,
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,
hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Bình
ngày càng đi vào nền nếp. Những kết quả quan trọng góp phần khẳng định vai trò
Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Summary: In recent years, following Decision No. 217-QD/TW dated December
12, 2013, on the promulgation of Regulations on social supervision and criticism by
the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations, and Directive No.
18-CT/TW dated October 26, 2022, from the Politburo on improving the quality and
effectiveness of social supervision and criticism activities of the Vietnam Fatherland
Front and socio-political organizations, the social supervision and criticism activities
of the Vietnam Fatherland Front at provincial levels in Quang Binh have been
increasingly institutionalized. These significant outcomes contribute to affirming the
role of the Vietnam Fatherland Front in the political system and social life.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; đổi mới; chất lượng; hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình.
Keywords: Social supervision; criticism; innovation; quality; effectiveness; the Vietnam Fatherland Front of Quang
Binh Province.
Nhận bài: 18/6/2024; Sửa chữa: 25/6/2024; Duyệt đăng: 28/6/2024.

Lựa chọn đúng và trúng nội dung giám
sát, phản biện xã hội 

* Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

M�t tr�n T� qu�c Vit Nam t%nh Qu�ng Bình
nâng cao ch�t l�!ng, hiu qu� ho�t đ�ng
giám sát, ph�n bin xã h�i
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Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát,
phản biện xã hội đáp ứng với yêu cầu
nhiệm vụ mới
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Những khó khăn khi triển khai giám sát,
phản biện xã hội

Một số kiến nghị, đề xuất để hoạt động
giám sát, phản biện xã hội ngày càng
hiệu quả
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MẠC QUỐC ANH*

Tóm tắt: Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống các giá trị được doanh nghiệp tạo ra
và tích lũy thông qua quá trình hoạt động kinh doanh có vai trò quan trọng, quyết
định phần lớn đến sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Giáo dục văn hóa
doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp được coi là nhiệm vụ chính
trị của mỗi doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển.
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng hiện nay, giáo dục
văn hóa doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với sự trường tồn của doanh nghiệp,
đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Summary: Corporate culture is a system of values created and accumulated by a
business through its operations, playing a crucial role in determining the sustainable
development of the enterprise. Training employees on corporate culture is considered
a political task for each enterprise in the process of globalization, integration, and
development. In the context of Vietnam's deep and broad integration into regional and
international markets today, corporate culture training is vital for the longevity of
businesses, especially small and medium enterprises.
Từ khóa: Giáo dục; kết quả giáo dục; văn hóa doanh nghiệp; người lao động; thành phố Hà Nội.
Keywords: Education; training results; corporate culture; employees; Hanoi.
Nhận bài: 25/6/2024; Sửa chữa: 28/6/2024; Duyệt đăng: 5/7/2024.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
thành phố Hà Nội

* Tiến sĩ, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.

GIÁO D&C V'N HÓA DOANH NGHI(P 
cho ng��i lao đ�ng trong các doanh nghip 
nh) và v*a trên đ�a bàn thành ph� Hà N�i
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Xây dựng văn hóa doanh nghiệp của
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
thành phố Hà Nội

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen cho các
doanh nghiệp tại Chương trình Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024 diễn ra tại Hà Nội. 

ẢNH: HẢI NGUYỄN
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Một số kết quả đạt được trong giáo dục
văn hóa doanh nghiệp cho người lao động
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VŨ HẢI VÂN*

Tóm tắt: Mặt trận Lào Xây dựng đất nước là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện
của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội, là điểm tựa của chế độ dân chủ nước Cộng
hoà dân chủ nhân dân Lào. Gần 40 năm đổi mới đất nước Lào, cũng là bấy nhiêu thời gian
Mặt trận Lào Xây dựng đất nước không ngừng phát triển, đổi mới. Một trong những nội dung
được quan tâm phát triển, đổi mới nói trên là công tác giám sát và phản biện xã hội. Tuy
vậy, đến nay đây vẫn là vấn đề khó mà Mặt trận Lào chưa có nhiều kinh nghiệm. Để đổi
mới, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước vẫn đang nỗ lực từng bước phấn đấu vươn lên.

Summary: The Lao Front for National Construction is a political coalition and a voluntary
union of various social strata, serving as the backbone of the democratic regime of the Lao
People's Democratic Republic. Nearly 40 years of innovation in Laos have also been the same
amount of time that the Lao Front for National Construction has been building the country
to continuously develop and innovate. One area of focus for this development and innovation
is the work of social supervision and criticism. However, this remains a challenging issue
with limited experience for the Lao Front. In its efforts to innovate, the Lao Front for National
Construction is continually striving to make progress step by step.
Từ khóa: Giám sát; phản biện xã hội; kinh nghiệm; Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Social supervision and criticism; experiences; the Lao Front for National Construction; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 12/6/2024; Sửa chữa: 18/6/2024; Duyệt đăng: 28/6/2024.

* Tiến sĩ, Học viện An ninh nhân dân.

M�t s� kinh nghim t* công tác giám sát
và ph�n bin xã h�i c�a M�t tr�n Lào 
Xây d�ng đ�t n�
c
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Chú thích:
1. Quốc hội nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào: Luật Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. Nxb. Quốc gia Lào, Viêng Chăn, 2010, tr. 20.
2. Đảng Nhân dân cách mạng Lào: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Nxb. Quốc gia Lào, Viêng Chăn, 2016, tr. 65, 66.
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Dân số thế giới hiện nay đã tăng hơn gấp 3 lần so với giữa thế kỷ XX. Dân
số thế giới dự kiến sẽ tăng gần 2 tỷ người trong 30 năm tới, từ 8,1 tỷ hiện tại lên
9,8 tỷ người vào năm 2050 và có thể đạt đỉnh gần 10,4 tỷ người vào giữa những
năm 2080. Điều này sẽ đặt ra nhiều thách thức to lớn cho các quốc gia trên toàn
thế giới, từ việc đảm bảo an ninh lương thực, quản lý tài nguyên, đến giải quyết các
vấn đề môi trường và phát triển kinh tế bền vững.

Summary: The world population has more than tripled since the mid-20th century.
It is projected to increase by nearly 2 billion people over the next 30 years, rising
from the current 8.1 billion to 9.8 billion by 2050, and could peak at around 10.4
billion in the mid-2080s. This growth will pose significant challenges for countries
worldwide, from ensuring food security and managing resources to addressing
environmental issues and achieving sustainable economic development.
Từ khóa: Dân số; năm 2050; thách thức; vấn đề xã hội; kiểm soát; tăng trưởng; bền vững; thế giới.
Keywords: Population; 2050; challenges; social issues; control; growth; sustainability; world.
Nhận bài: 12/6/2024; Sửa chữa: 18/6/2024; Duyệt đăng: 25/6/2024.

Dân s� th� gi
i s+ đ�t ng��ng 9,8 t. ng��i
vào n�m 2050 - Thách th�c cho các qu�c gia

Ấn Độ là đất nước đông dân nhất thế giới. ẢNH: GETTY IMAGES
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Dân số đông dẫn đến nhiều vấn đề xã hội.
ẢNH: EARTH

Mất an ninh lương thực là vấn đề nghiêm trọng.
ẢNH: AGRIGATE GLOBAL
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Khan hiếm nguồn nước sạch ở nhiều quốc gia, khu vực.
ẢNH: REUTERS
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NGUYỄN VĂN NHẬT*

Tóm tắt: Cách đây 70 năm, với Hiệp định Giơnevơ, chúng ta đã thực hiện thành công
việc chuyển quân, tập kết cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Nam ra miền Bắc. Thắng
lợi của việc chuyển quân, tập kết năm 1954 - 1955 trước hết là do chủ trương, cách
thức tổ chức đúng đắn; đồng thời cũng là kết quả của việc tuyên truyền, khơi dậy tinh
thần yêu nước, của việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết
quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Summary: Seventy years ago, with the Geneva Agreement, we successfully carried
out the transfer and assembly of troops, cadres, soldiers, and compatriots from the
South to the North. The success of the troop transfer and assembly in 1954-1955 was
primarily due to the correct policies and organizational methods, as well as the results
of propaganda efforts that stirred patriotic spirit and leveraged the strength of great
national unity bloc and international solidarity of the Vietnamese Party and State.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết quốc tế; chuyển quân tập kết; Hiệp định Giơnevơ.
Keywords: Communist Party of Vietnam; great national unity; international solidarity; troop transfers and assembly;
Geneva Agreement.
Nhận bài: 18/6/2024; Sửa chữa: 28/6/2024; Duyệt đăng: 3/7/2024.

Hiệp định Giơnevơ và vấn đề chuyển
quân, tập kết 

* Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học.

Phát huy s�c m�nh đoàn k�t dân t�c, đoàn k�t
qu�c t� th�c hin th/ng l!i vic chuy�n quân,
t�p k�t theo Hip đ�nh Gi�nev� n�m 1954
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Hội nghị Geneve 1954 bàn về lập lại hòa bình ở Đông Dương. ẢNH TƯ LIỆU
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Tuyên truyền, phát huy sức mạnh đoàn
kết dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ
chuyển quân, tập kết
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Đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa, với
cách mạng và nhân dân Lào, Campuchia
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NGUYỄN KHẮC TRINH* 

Tóm tắt: Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng của thực dân Pháp ở Nam Đông
Dương. Để ngăn cản cuộc hành quân Átlăng nhằm đánh chiếm, bình định vùng tự do Liên
khu V của quân Pháp, Trung ương Đảng và Bộ Tổng tham mưu đã quyết định lựa chọn Tây
Nguyên là một trong bốn hướng tấn công của quân ta trong kế hoạch chiến lược Đông -
Xuân (1953 - 1954). Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Khu
V, quân và dân Tây Nguyên đã chiến đấu mưu trí và kiên cường, chủ động tấn công quân
địch trên toàn vùng, buộc Nava phải điều lực lượng đi đối phó, khiến cho kế hoạch tập trung
binh lực của quân xâm lược ngay từ đầu đã bị đảo lộn. Với chiến dịch Bắc Tây Nguyên, quân
và dân ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chia lửa” với cả nước, đặc biệt là mặt trận Tây
Bắc, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Summary: Tay Nguyen was indeed a strategically important area for French colonialists in
Indochina. In order to counter the Atlantik operation aimed at securing and controlling Free
Zone Region V under French authority, the Central Party and the General Staff selected Tay
Nguyen as one of the four directions of attack in our strategic Winter-Spring campaign
(1953 - 1954). Despite facing numerous challenges, under the leadership of the Party
Committee of Region V, the troops and people of Tay Nguyen fought with resilience and
determination, launching proactive attacks throughout the region. This compelled Nava to
divert forces in response, disrupting the invading army's centralized strength plan from the
outset. Through the Northwest Tay Nguyen campaign, our troops and people successfully
fulfilled the mission of sharing difficulties with the whole country, especially the Northwest
Front, contributing significantly to the historic victory at Dien Bien Phu in 1954.
Từ khóa: Tây Nguyên; Điện Biên Phủ; kháng chiến chống thực dân Pháp; chiến thắng lịch sử; Đông Dương.
Keywords: Tay Nguyen; Dien Bien Phu; anti-French colonial resistance; historic victory; Indochina.
Nhận bài: 25/6/2024; Sửa chữa: 28/6/2024; Duyệt đăng: 5/7/2024.

Những cố gắng cao nhất của quân Pháp ở
Đông Dương

* Tiến sĩ, Trường Đại học Tây Nguyên.

T* Tây Nguyên đ�n chi�n d�ch 
Đin Biên Ph� n�m 1954
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Những trận đối đầu quyết liệt của quân và
dân Tây Nguyên phối hợp với chiến trường
cả nước và mặt trận chính Điện Biên Phủ
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Từ dịch vụ dành cho người giàu những năm 2000, sự xuất hiện của một doanh nghiệp
Quân đội đã làm thay đổi cục diện của ngành Viễn thông tại Việt Nam.

Tìm ra hướng đi trong khó khăn

Từ thế khó đến chiến lược “lấy nông thôn
vây thành thị”

Phổ cập viễn thông ở Việt Nam



T* lính m
i đ�n ng��i d3n đ	u v�
công ngh vi6n thông
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